
STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp
Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-1635 Nguyễn Khôi Nguyên 1A1 28 2 563 Nhất

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TIẾNG ANH

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 - 30 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp
Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-1807 Mai Bảo Phúc 2A3 29 1 391 Nhất

2 ntt12-1729 Ngô Trí Hiếu 2A1 29 1 527 Nhì

3 ntt12-1830 Nguyễn Khánh Chi 2A4 28 2 277 Ba

4 ntt12-1813 Trần Đặng Bảo Trân 2A3 28 2 285 KK

5 ntt12-1771 Ngô Hà Linh 2A2 27 3 420 KK

6 ntt12-1721 Kiều Nguyễn Minh Châu 2A1 25 5 427 KK

7 ntt12-1836 Vũ Đức Gia Huy 2A4 24 6 479

8 ntt12-1803 Phạm Bảo Nam 2A3 24 6 681

9 ntt12-1850 Nguyễn Cường Thịnh 2A4 23 7 549

10 ntt12-1799 Trần Gia Hân 2A3 21 9 759

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TIẾNG ANH

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 2

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 - 30 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp
Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-0252026 Mai Phúc Lâm 3A4 19 11 521 Nhì

2 ntt12-0251972 Vũ Anh Đức 3A3 17 13 583 KK

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TIẾNG ANH

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 3

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 - 30 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp
Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-2039 Nguyễn Đức Nguyên Khang 4A4 29 1 328 Nhất

2 ntt12-1962 Nguyễn Khánh Chi 4A2 26 4 512 Nhì

3 ntt12-1908 Chử Hoàng Nam 4A1 25 5 595 Ba

4 ntt12-1972 Lê Đức Anh 4A2 21 9 510

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TIẾNG ANH

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 4

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 - 30 %



STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp
Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng số giây suy 

nghĩ
Đạt giải

1 ntt12-0027 Chử Hoàng An 5A1 28 2 496 Nhất

2 ntt12-0098 Vũ Đức Minh 5A2 27 3 631 Nhì

3 ntt12-0183 Trần Phương Linh 5A4 24 6 325 Ba

4 ntt12-0062 Lê Đức Phong 5A1 17 13 515

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

XẾP GIẢI VÒNG CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG TIẾNG ANH

SÂN CHƠI "ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÀ TIẾNG ANH" QUẬN BA ĐÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI 5

Cách xếp giải: Nhà trường xếp giải theo tỉ lệ của khối như sau:

- Nhất: 5%

- Nhì: 8%

- Ba: 12%

- KK: 25 - 30 %


